
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2005/NĐ-CP NGÀY 17/10/2005 CỦA CP
 Năm 2023

Đơn vị: Triệu đồng
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I
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các Sở
Ngành

1 1 39 34 5 2 6.642 5.374 3.935 181 4.861 512,9 0 1.268 1.020 1 1 1 14,25 1,23 1,12

1

Sở
Công

Thươn
g

1 1 39 34 5 2 6.642 5.374 3.935 181,2 4.861 512,9 9,5% 1.268 1.020 1 1 - 1 14,25 1,23 1,12

Tổng cộng

Ghi chú:  - Cột số 23 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: Gồm kinh phí giao trong năm và kinh phí chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
                 - Cột số 16 Tổng số kinh phí QKHC : Kinh phí được giao trong năm và kinh phí chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang của đơn vị
                 - Cột số 17 Kinh phí được giao chế độ tự chủ: Gồm kinh phí giao trong năm và kinh phí chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
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BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2005/NĐ-CP NĂM 2022

ĐVT: Triệu đồng
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TỔNG CỘNG 39 34 0 0 0 5.374 5.077 512,9 512,9 0 1.268 6.642 0,077 0 0 0 0 0 0 1,23 1,12 0 0 0

I Khối các Sở
Ngành 39 34 0 0 0 5.374 5.077 512,9 512,9 0 1.268 6.642 0,077 0 0 0 0 0 0 1,23 1,12 0 0 0

1 Sở Công thương 39 34 01 01 5.374 5.077 512,9 512,9 1.268 6.642 0,077 01 1,23 1,12
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